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1. Tên môn học: 
Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học 2 
                                  Process and Equipment of Chemical Engineering 2

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 

24 tiết
+ Bài tập, Kiểm tra:  6 tiết


- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Quá trình thiết bị Công nghệ hóa học 1 
6. Mục tiêu của môn học:

· Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình truyền nhiệt, bao gồm dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt cũng như nguyên lí tính toán, thiết kế, chế tạo các thiết bị truyền nhiệt tương ứng. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

· Các quá trình cơ bản truyền nhiệt; Cấu tạo các thiết bị truyền nhiệt; Tính toán thiết bị truyền nhiệt vỏ - ống; Đun nóng và làm nguội không ổn định (không có hiệu ứng nhiệt phản ứng); Thiết bị ngưng tụ; Thiết bị cô đặc; Nhiệt động lực học kỹ thuật thiết bị lạnh; Lò đốt công nghiệp.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Fundamentals Of Heat And Mass Transfer, 6th Edition, James Welty, Charles E. Wicks, Gregory L. Rorrer, and Robert E, 2006.
· Sách tham khảo:  

[2] Heat Transfer in Process Engineering, Eduardo Cao, MacGraw Hill, 2010
[3] Heat Transfer: A Practical Approach, Yunus A. Cengel, MacGraw Hill, 2003
[4] Chemical Engineering, Volume 1, 6th edition, Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. J.M. Coulson, J.F. Richarson (with J.R. Backhurst and J.H.Harker), ButterWorth Heinemann, Oxford 2000
[5] Chemical Engineering, Volume 6, 3rd edition. Chemical Engineering Design (R.K.Sinnott), ButterWorth Heinemann, Oxford 2000
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập: 




20%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Kỹ thuật nhiệt

1.1. Khái nhiệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1.2. Nhiệt và công
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 1
	Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo

	Chương 2: Dẫn nhiệt

2.1. Khái nhiệm

2.2. Dẫn nhiệt qua vách phẳng
	1 LT
	Tài liệu [1]

Chương 3

Tài liệu [5]

Chương 12
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Chương 3: Đối lưu nhiệt

3.1. Khái niệm

3.2. Tính toán đối lưu nhiệt tự nhiên không có biến đổi pha

3.3. Tính toán đối lưu nhiệt cưỡng bức không có biến đổi pha

3.4. Tính toán đối lưu nhiệt kèm theo sự biến đổi pha
	2 LT
	Tài liệu [1]

Chương 5

Tài liệu [5]

Chương 12
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Chương 4: Bức xạ nhiệt

4.1. Khái niệm

4.2. Các định nghĩa cơ bản về bức xạ nhiệt

4.3. Các định luật cơ bản 
	2 LT
	Tài liệu [1]

Chương 13

Tài liệu [4]
Phần 4
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Chương 5: Truyền nhiệt tổng quát

5.1. Sự truyền nhiệt qua vách phẳng 

5.2. Truyền nhiệt qua vách trụ

5.3. Truyền nhiệt qua vách có cánh tản nhiệt
	2 LT
	Tài liệu [1]

Chương 6

Tài liệu [4]

Phần 4
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Chương 6: Đại cương về cấu tạo thuyết bị truyền nhiệt 

6.1. Phân loại và cấu tạo

6.2. Các kết cấu và chi tiết chính

6.3. Dụng cụ đo nhiệt độ dòng nhiệt

6.4. Đặc điểm kỹ thuật vận hành thiết bị truyền nhiệt 
	3 LT
	Tài liệu [4]

Phần 4
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 KT
	
	Sinh viên ôn lại kiến thức đã học

	Chương 7: Tính toán thiết bị truyền nhiệt “vỏ – ống”

7.1. Mở đầu về 2 bài toán cơ bản

7.2. Tổ chức dòng chảy trong thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống 1–1

7.3. Biến thiên nhiệt độ các dòng chảy dọc theo chiều dài thiết bị truyền nhiệt vỏ ống 1–1

7.4. Tính Δtlog của thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống 1–1

7.5. Nhiệt độ ra của các dòng chảy

7.6. Nhiệt độ trung bình của các dòng chảy

7.7. So sánh thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống 1–1 xuôi chiều và ngược chiều

7.8. Thiết bị truyền nhiệt kiểu ống kép

7.9. Tính tlog trong thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống 1–2. Hệ số 1–2

7.10. Tính tlog trong thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống 2–2, 2–4. Hệ số 2–4

7.11. Thiết bị truyền nhiệt kiểu chia dòng

7.12. Tổn thất áp suất của các dòng chảy qua thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống

7.13. Ảnh hưởng của sự rò rỉ trong thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống

7.14. Tính đường kính vỏ của thiết bị truyền nhiệt vỏ – ống

7.15. Tăng cường bề mặt truyền nhiệt
	4 LT, 1 BT
	Tài liệu [1]

Chương 8

	Đọc trước tài liệu tham khảo và làm các bài tập được giao

	Chương 8: Đun nóng và làm nguội không ổn định

8.1. Mở đầu 

8.2. Đun nóng và làm nguội bằng buồng đốt trong loại 1

8.3. Đun nóng và làm nguội bằng buồng đốt trong loại 2

8.4. Đun nóng và làm nguội bằng buồng đốt ngoài loại 1

8.5. Đun nóng và làm nguội bằng buồng đốt ngoài loại 2

8.6. Đun nóng và làm nguội bằng kết hợp các loại buồng đốt làm việc song song nhau
	2 LT, 1 BT
	Tài liệu [1]

Chương 11


	Đọc trước tài liệu tham khảo và làm các bài tập được giao

	Chương 9: Thiết bị cô đặc – bốc hơi 

9.1. Mở đầu 

9.2. Phân loại và cấu tạo thiết bị cô đặc – bốc hơi 
9.3. Tính toán hệ số cô đặc một nồi

9.4. Tính toán hệ cô đặc nhiều nồi
	2 LT
	Tài liệu [1]

Chương 11

	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Chương 10: Thiết bị ngưng tụ 

10.1. Mở đầu (các quá trình ngưng tụ đẳng nhiệt và không đẳng nhiệt)

10.2. Phân loại và cấu tạo thiết bị ngưng tụ 

10.3. Thiết bị ngưng tụ hơi tinh khiết

10.4. Thiết bị ngưng tụ hỗn hợp hơi các chất tan lẫn hoàn toàn

10.5. Thiết bị ngưng tụ hỗn hợp hơi có khí không ngưng

10.6. Thiết bị ngưng tụ kiểu baromet
	2 LT, 1 BT
	Tài liệu [1]

Chương 11

	Đọc trước tài liệu tham khảo và làm các bài tập được giao

	Chương 11: Thiết bị lạnh 

11.1. Mở đầu 

11.2. Giản đồ I–logp, T–S của một số tác nhân lạnh

11.3. Giản đồ I–d không khí ẩm

11.4. Tính toán máy lạnh 1 cấp

11.5. Tính toán máy lạnh 2 cấp

11.6. Các hệ số máy lạnh kiểu khác
	1 LT, 1 BT
	Tài liệu [1]

Chương 11
(Mục 11.5)
	Đọc trước tài liệu tham khảo và làm các bài tập được giao

	Chương 12: Lò đốt công nghiệp 

12.1. Mở đầu

12.2. Phân loại và cấu tạo điển hình một số lò đốt công nghiệp

12.3. Nhiên liệu và sự cháy nhiên liệu

12.4. Sản phẩm cháy, nhiệt độ cháy. Hệ số dư không khí 

12.5. Tính toán một số bộ phận chủ yếu của lò đốt
	2 LT
	Tài liệu [2]
Chương 7
	Đọc trước tài liệu tham khảo

	Thi kết thúc môn học
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